
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:               /SYT-NV                      Bình Phước, ngày        tháng 10  năm 2020            
V/v Báo cáo kết quả thực hiện  

Đề án giảm quá tải BV và  

cải tiến quy trình KB 

 

 

 
   

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.  
 

 
 

Thực hiện Công văn số 1351/KCB-QLCL&CĐT ngày 05/10/2020 của 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế - về việc Báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án giảm quá tải BV và cải tiến quy trình KB (có  file văn bản và bộ công cụ kèm 

theo). 

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

triển khai đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến 

quy trình khám chữa bệnh như sau: 

1. Nội dung đánh giá: 

- Thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh (*); 

- Thực trạng và cải tạo cơ sở hạ tầng bệnh viện; 

- Tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên; 

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; 

- Hiệu suất sử dụng giường bệnh. 

- Chú thích mục (*) Thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh là: Ngoài 

phần đánh giá như nội dung Bộ câu hỏi, đề nghị các bệnh viện có hệ thống công 

nghệ thông tin quản lý người bệnh khám bệnh, kết xuất số liệu tối thiểu của 500 

lượt khám bệnh liên tiếp, ở bất kỳ thời gian nào trong 3 tháng cuối năm 2019. 

Bao gồm các thông tin: đặc điểm người bệnh; đăng ký thủ tục khám bệnh; khám 

chuyên khoa gì; các kỹ thuật cận lâm sàng được thực hiện - kèm theo thời gian 

chi tiết của mỗi công đoạn trong quy trình khám bệnh (tính từ lúc bắt đầu đăng 

ký đến khi hoàn tất quy trình khám bệnh) và gửi về địa chỉ email 

tonghopkcb@gmail.com   

mailto:tonghopkcb@gmail.com


2. Cách thực hiện đánh giá:  

- Cách 1: Truy cập Website Kcb.vn (chuyên mục Chất lượng) – Phần Bộ 

câu hỏi đánh giá kết quả thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy 

trình khám bệnh. 

- Cách 2: Truy cập theo đường dẫn https://forms.gle/fxZYUPUmFg1q3RQR7 

(truy cập đường dẫn và nhập vào mục“Sign in” địa chỉ email cá nhân hoặc của 

đơn vị, sau đó nhập liệu theo từng mục) và đề nghị hoàn thành trước ngày 

30/10/2020 để Bộ Y tế kịptổng hợp, phân tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh (ThS. Nguyễn Đức Thắng, SĐT 0982 948082). 

          Trân trọng! 

                                                                         KT.GIÁM ĐỐC 

                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

      - Như trên; 

      - Giám đốc Sở; 

      - Các Phó Giám đốc Sở;  

      - Các Phòng chức năng; 

      - Website SYT; 

      - Lưu VT - NV(C06.10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kcb.vn/khao-sat-quy-trinh-kham-chua-benh.html
https://kcb.vn/khao-sat-quy-trinh-kham-chua-benh.html
https://forms.gle/fxZYUPUmFg1q3RQR7


BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM QUÁ 

TẢI BỆNH VIỆN VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH 

 

Tên bệnh viện: 

Địa chỉ: 

Họ và tên cán bộ cung cấp thông tin của bệnh viện:  

Chức danh và vị trí công tác: 

Số điện thoại: 

 

PHẦN A. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

A1 
Bệnh viện thuộc cơ sở 
tuyến nào? 

1. Trung ương 
2. Tỉnh/thành phố 
3. Quận/ Huyện 
4. Khác (ghi rõ): 

A2 
Phân hạng của bệnh 
viện? 

1.     Đặc biệt 
2.     Hạng 1 
3.     Hạng 2 
4.     Hạng 3 
5.     Hạng 4 
6.     Chưa phân hạng 

A3 Loại hình bệnh viện? 
1.     Công lập 
2.     Ngoài công lập 

A4 Mô hình bệnh viện? 
1.     Đa khoa 
2.     Chuyên khoa 

 

PHẦN B. THỰC HIỆN CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

B1 
Số bàn khám bệnh của 

bệnh viện? 
……….. bàn khám 

B2 

Số lượt người bệnh trung 

bình được khám trên mỗi 

buồng khám trong 8 giờ 

(theo giờ hành chính)? 

1. ……. lượt người bệnh 

2. Không tính được 



B3 

Số lượt người bệnh trung 

bình được khám trên mỗi 

buồng khám trong 1 ngày? 

(theo giờ hành chính và 

thời gian khám ngoài giờ) 

1. ……. lượt người bệnh 

2. Không tính được 

B4 

Bệnh viện có đo lường 

thời gian chờ đợi, thời 

gian khám bệnh sau khi 

triển khai QĐ 1313/QĐ-

BYT năm 2013 không? 

1. Có  

2. Không                        Chuyển đến câu B5 

B4.1 
Nếu có, thời gian gần nhất 

là khi nào 

 

   Tháng….Năm….. 

B4.2 

Bệnh viện đo lường bằng 

hình thức nào? (Câu hỏi 

nhiều lựa chọn) 

1.  Lấy từ phần mềm quản lý bệnh viện (quản 

lý khoa khám bệnh)  

2. Quan sát và đo lường trực tiếp từng người 

bệnh  

3. Phiếu khảo sát người bệnh và hỏi thời gian 

khám. 

4. Khác:……………………………………… 

B4.3 
Tính kết quả đo lường thời 

gian khám bệnh  

B4.3a Khám lâm sàng đơn thuần: ……giờ…....phút 

B4.3b 

Khám lâm sàng có làm 

thêm 01 kỹ thuật xét 

nghiệm/chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò chức năng 

(xét nghiệm cơ bản, chụp 

X-quang thường quy, siêu 

âm): 

……giờ……phút 

B4.3c 

Khám lâm sàng có làm 

thêm 02 kỹ thuật phối hợp 

xét nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh hoặc xét nghiệm 

và thăm dò chức năng 

……giờ……phút 

B4.3d 

Khám lâm sàng có làm 

thêm 03 kỹ thuật phối hợp 

cả xét nghiệm, chẩn đoán 

hình ảnh và thăm dò chức 

năng 

……giờ……phút 



B4.3e 

Tổng thời gian chờ đợi 

khám chữa bệnh rút gọn 

được 

……giờ……phút 

B5 

Bệnh viện có đánh giá quy 

trình khám chữa bệnh sau 

khi triển khai QĐ 

1313/QĐ-BYT không? 

1. Có 

2. Không                           Chuyển đến câu B6 

B5.1 

Nếu có, thời gian gần nhất 

là khi nào? 

 

 

   Tháng….Năm….. 

B5.2 

Bệnh viện có xây dựng đề 

án cải tiến quy trình khám 

bệnh sau khi đánh giá 

không? 

1. Có 

2. Không                         Chuyển đến câu B6 

B5.3 
Nếu có, đề án đã được phê 

duyệt chưa? 

1. Có  

2. Không  

B6 

Bệnh viện có đưa ra các 

giải pháp cải tiến quy trình 

khám bệnh không? 

1. Có    

2. Không                        Chuyển đến câu B7 

B6.1 

Cụ thể đã đưa ra những 

giải pháp gi? (Câu hỏi 

nhiều lựa chọn) 

1. Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa khám bệnh 

2. Vẽ sơ đồ hướng dẫn đến các khoa, phòng 

3. Đưa công nghệ thông tin vào công tác khám 

chữa bệnh (lấy số khám, kê đơn, thanh toán viện 

phí) 

4. Tăng cường nhân lực cho khoa khám bệnh 

5. Cấp mã vạch cho từng người bệnh 

6.  Bỏ các khâu nộp tạm ứng tiền khám bệnh 

7. Bỏ các khâu thanh toán phí cận lâm sàng 

trước xét nghiệm 

8. Bố trí cơ số bàn khám dự phòng 

9. Bố trí địa điểm lấy mẫu xét nghiệm sát 

phòng khám bệnh 

10. Làm việc sớm hơn giờ quy định 



11. Quy trình khám bệnh được trình bày bằng 

sơ đồ rõ ràng, dễ hiểu và đặt hoặc treo ở vị trí dễ 

nhìn, dễ đọc. 

12. Có niêm yết giờ khám, lịch làm việc của 

các buồng khám, cận lâm sàng rõ ràng 

13. Phòng chờ đủ chỗ ngồi cho tối thiểu 10% 

số lượt người bệnh đến khám trung bình trong 

một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt khám trung 

bình/ngày) 

14. Có bàn/quầy tiếp đóng hướng dẫn người 

bệnh 

15. Có triển khai đặt lịch hẹn khám qua dịch 

vụ điện thoại/qua website 

16. Có bộ phận phát số và hướng dân người 

bệnh xếp hàng khám bệnh, thanh toán viện phí 

17. Có máy phát số khám tự động 

18. Có bảng giá viện phí/trình bày thuận tiện, 

rõ ràng cho người bệnh tra cứu tiện lợi 

19. Khác: …………………………………...... 

B6.2 

Những giải pháp nào đã 

được triển khai thực hiện? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

1. Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa khám bệnh 

2. Vẽ sơ đồ hướng dẫn đến các khoa, phòng 

3. Đưa công nghệ thông tin vào công tác 

khám chữa bệnh (lấy số khám, kê đơn, thanh 

toán viện phí) 

4. Tăng cường nhân lực cho khoa khám bệnh 

5. Cấp mã vạch cho từng người bệnh 

6.  Bỏ các khâu nộp tạm ứng tiền khám bệnh 

7. Bỏ các khâu thanh toán phí cận lâm sàng 

trước xét nghiệm 

8. Bố trí cơ số bàn khám dự phòng 

9. Bố trí địa điểm lấy mẫu xét nghiệm sát 

phòng khám bệnh 

10. Làm việc sớm hơn giờ quy định 

11. Quy trình khám bệnh được trình bày bằng 



sơ đồ rõ ràng, dễ hiểu và đặt hoặc treo ở vị trí 

dễ nhìn, dễ đọc. 

12. Có niêm yết giờ khám, lịch làm việc của 

các buồng khám, cận lâm sàng rõ ràng 

13. Phòng chờ đủ chỗ ngồi cho tối thiểu 10% 

số lượt người bệnh đến khám trung bình trong 

một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt khám trung 

bình/ngày) 

14. Có bàn/quầy tiếp đóng hướng dẫn người 

bệnh 

15. Có triển khai đặt lịch hẹn khám qua dịch 

vụ điện thoại/qua website 

16. Có bộ phận phát số và hướng dân người 

bệnh xếp hàng khám bệnh, thanh toán viện phí 

17. Có máy phát số khám tự động 

18. Có bảng giá viện phí/trình bày thuận tiện, 

rõ ràng cho người bệnh tra cứu tiện lợi 

19. Khác: …………………………………...... 

B7 

Tự đánh giá về mức độ cải 

tiến thời gian chờ khám 

bệnh tại khoa khám bệnh 

sau khi tiến hành cải tiến 

quy trình khám chữa 

bệnh? 

1. Đạt như mong đợi 

2. Đạt ở mức độ trung bình 

3. Không đạt 

B8 

Các khó khăn, vướng mắc 

của bệnh viện khi triển 

khai QĐ 1313/QĐ-BYT? 

Các ý kiến, đề xuất của 

bệnh viện khi triển khai 

cải tiến quy trình khám 

chữa bệnh? 

 

 

PHẦN C. THỰC TRẠNG VÀ CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN 

TT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

C1 
Số bàn khám bệnh của bệnh 
viện là bao nhiêu? 

10/2015 10/2017 10/2019 

   



C2 
Số quầy thu tiền tại khoa 
Khám bệnh của bệnh viện? 

….. quầy  

C3 
Thời gian gần đây nhất bệnh 
viện được xây dựng mới? 

1. Trong vòng 5 năm qua 
2. 5 - 10 năm 
3. Trên 10 năm 

C4 

Số khoa lâm sàng và cận 
lâm sàng được xây mới, cải 
tạo, nâng cấp lớn (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

 

C4.1 
Tổng số khoa lâm sàng của 
bệnh viện? 

…. Khoa 

C4.2 
Tổng số khoa cận lâm sàng 
của bệnh viện? 

…. Khoa 

C4.3 
Có bao nhiêu khoa lâm sàng 
được cải tạo? 

….. Khoa 

C4.4  
Có bao nhiêu khoa cận lâm 
sàng được cải tạo? 

….. Khoa 

C4.5 
Có bao nhiêu khoa lâm sàng 
được nâng cấp lớn? 

….. Khoa 

C4.6 
Có bao nhiêu khoa cận lâm 
sàng được nâng cấp lớn? 

….. Khoa 

C4.7 
Có bao nhiêu khoa lâm sàng 
được xây mới? 

….. Khoa 

C4.8 
Có bao nhiêu khoa cận lâm 
sàng được xây mới? 

….. Khoa 

C5 
Số giường bệnh tăng thêm 
trong 8 năm qua ((tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

 

C5.1 
Số giường bệnh theo kế 
hoạch (hiện tại)? 

……………….giường 

C5.2 
Số giường bệnh theo thực 
kê (hiện tại)? 

……………….giường 

C5.3 

Số giường bệnh kế hoạch 
tăng thêm từ việc xây mới, 
cải tạo, nâng cấp lớn các 
khoa trong 5 năm qua? 

……………….giường 



C5.4 

Số giường bệnh thực kê 
tăng thêm từ việc xây mới, 
cải tạo, nâng cấp lớn các 
khoa trong 5 năm qua? 

……………….giường 

 

PHẦN D. TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TỪ 

TUYẾN TRÊN (thuộc các Đề án luân phiên người hành nghề, đề án 1816 và đề 

án bệnh viện vệ tinh) 

D1. BÁO CÁO CHUNG CỦA CÁC CHUYÊN KHOA 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

D1.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã 
tiếp nhận chuyển giao? 
(tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… kỹ thuật 

D1.2 Số kỹ thuật được bệnh 
viện thực hiện thành thạo 
sau khi tiếp nhận chuyển 
giao? (tính từ tháng 
01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D1.3 Số cán bộ được tham gia 
đào tạo, tiếp nhận chuyển 
giao kỹ thuật? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… cán bộ 

D1.4 Số lớp đào tạo bệnh viện 
hạt nhân tổ chức nhằm 
hỗ trợ bệnh viện vệ tinh? 
(tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… lớp 

D1.5 Số lượt người bệnh 
chuyển tuyến? (đơn vị: 
lượt người) 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

D2.  BÁO CÁO CHI TIẾT CỦA TỪNG CHUYÊN KHOA (CHỈ SỬ DỤNG 

ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH TRONG ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN 

VỆ TINH) 

D2.1. Chuyên khoa Ung bướu 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 



D2.1.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã tiếp 
nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.1.2 Số kỹ thuật được bệnh viện 
thực hiện thành thạo sau khi 
tiếp nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.1.3 Số cán bộ được tham gia đào 
tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ 
thuật? (tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… cán bộ 

D2.1.4 Số lớp đào tạo bệnh viện hạt 
nhân tổ chức nhằm hỗ trợ 
bệnh viện vệ tinh? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… lớp 

D2.1.5 Số lượt người bệnh chuyển lên 
tuyến trên? 

2015 2017 2019 

   

 

 

D2.2. Chuyên khoa ngoại – chấn thương 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

D2.2.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã tiếp 
nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.2.2 Số kỹ thuật được bệnh viện 
thực hiện thành thạo sau khi 
tiếp nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.2.3 Số cán bộ được tham gia đào 
tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ 
thuật? (tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… cán bộ 

D2.2.4 Số lớp đào tạo bệnh viện hạt 
nhân tổ chức nhằm hỗ trợ 
bệnh viện vệ tinh? (tính từ 

……… lớp 



tháng 01/2013 đến nay) 

D2.2.5 Số lượt người bệnh chuyển lên 
tuyến trên? 

2015 2017 2019 

   

 

D2.3. Chuyên khoa Tim mạch 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

D2.3.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã tiếp 
nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.3.2 Số kỹ thuật được bệnh viện 
thực hiện thành thạo sau khi 
tiếp nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.3.3 Số cán bộ được tham gia đào 
tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ 
thuật? (tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… cán bộ 

D2.3.4 Số lớp đào tạo bệnh viện hạt 
nhân tổ chức nhằm hỗ trợ 
bệnh viện vệ tinh? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… lớp 

D2.3.5 Số lượt người bệnh chuyển lên 
tuyến trên? 

2015 2017 2019 

   

 

D2.4. Chuyên khoa Sản 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

D2.4.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã tiếp 
nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.4.2 Số kỹ thuật được bệnh viện 
thực hiện thành thạo sau khi 
tiếp nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 



D2.4.3 Số cán bộ được tham gia đào 
tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ 
thuật? (tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… cán bộ 

D2.4.4 Số lớp đào tạo bệnh viện hạt 
nhân tổ chức nhằm hỗ trợ 
bệnh viện vệ tinh? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… lớp 

D2.4.5 Số lượt người bệnh chuyển lên 
tuyến trên? 

2015 2017 2019 

   

 

D2.5. Chuyên khoa Nhi 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

D2.5.1 Số kỹ thuật bệnh viện đã tiếp 
nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.5.2 Số kỹ thuật được bệnh viện 
thực hiện thành thạo sau khi 
tiếp nhận chuyển giao? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… kỹ thuật 

D2.5.3 Số cán bộ được tham gia đào 
tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ 
thuật? (tính từ tháng 01/2013 
đến nay) 

……… cán bộ 

D2.5.4 Số lớp đào tạo bệnh viện hạt 
nhân tổ chức nhằm hỗ trợ 
bệnh viện vệ tinh? (tính từ 
tháng 01/2013 đến nay) 

……… lớp 

D2.5.5 Số lượt người bệnh chuyển lên 
tuyến trên? 

2015 2017 2019 

   

 

PHẦN E. ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO TUYẾN DƯỚI 

(tính từ tháng 01/2013 đến nay) 



STT NỘI DUNG BÁO CÁO 
THÔNG TIN CỦA BỆNH 

VIỆN 

E1 
Bệnh viện có thực hiện chuyển giao 
kỹ thuật cho tuyến dưới không? 

1. Có 
2. Không 

E1.1 
Có bao nhiêu bệnh viện được chuyển 
giao kỹ thuật từ bệnh viện? 

… bệnh viện 

E1.2 
Số kỹ thuật được bệnh viện chuyển 
giao cho tuyến dưới? 

… kỹ thuật 

E2 
Bệnh viện có cử người đi đào tạo cho 
tuyến dưới? 

1. Có 
2. Không 

E2.1 
Đã thực hiện đào tạo cho bao nhiêu 
bệnh viện tuyến dưới? 

… bệnh viện 

E2.2 
Số lượt cán bộ hành nghề tại bệnh 
viện được cử đi hỗ trợ chuyên môn 
cho tuyến dưới?  

… cán bộ 

 

PHẦN G. HIỆU SUẤT SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN 

G1 Tổng số lượt khám bệnh của 
bệnh viện? 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

G2 Tổng số lượt điều trị nội trú 
của bệnh viện? 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

G3 Tổng số ngày điều trị nội trú 
của người bệnh tại bệnh viện 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

G4 Công suất sử dụng giường 
bệnh (theo giường bệnh kế 
hoạch) 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

G5 Công suất sử dụng giường 
bệnh (theo giường bệnh thực 
kê) 

2015 2016 2017 2018 2019 
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